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PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) Đọc câu hỏi và khoanh tròn vào phiếu 

chữ cái đầu đáp án đúng. (Lựa chọn đáp án đúng nhất) 

Câu 1: Biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm là biểu hiện 

của người có đức tính nào sau đây? 

A. Người tự trọng.     B. Người sống giản dị. 

C. Người trung thực.   D. Người biết khoan dung.  

Câu 2: Việc mỗi cá nhân xác định được mục đích sống cao đẹp và có kế hoạch, 

quyết tâm phấn đấu để đạt được mục đích nhằm đóng góp cho lợi ích của cộng 

đồng, quốc gia, nhân loại là nội dung của khái niệm nào dưới đây? 

A. Sống có nội dung.   B. Sống có kế hoạch. 

C. Sống có lý tưởng.    D. Sống có hưởng thụ. 

Câu 3: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc sống có lý tưởng? 

A. Được xã hội công nhận.   B. Được mọi người tin tưởng. 

C. Được bổ nhiệm mọi chức vụ.  D. Được mọi người tôn trọng. 

Câu 4: Nội dung nào dưới đây biểu hiện lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện 

nay?  

A. Sống vì tiền tài, danh vọng. 

B. Sống không có hoài bão ước mơ.  

C. Sống quên quá khứ của dân tộc. 

D. Sống có trách nhiệm xã hội. 

Câu 5: Những hoạt động được tổ chức bởi các cá nhân hoặc tập thể nhằm mang lại 

lợi ích chung cho cộng đồng là nội dung của khái niệm nào dưới đây? 

A. Hoạt động ngoại giao.   B. Hoạt động kinh tế. 

C. Hoạt động cộng đồng.   D. Hoạt động khoa học. 

Câu 6: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc tham gia các hoạt 

động cộng đồng đối với mỗi cá nhân? 

A. Gia tăng tài chính cá nhân.  B. Giúp mở rộng hiểu biết.    

C. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp.  D. Phát huy tinh thần trách nhiệm. 

Câu 7: Hoạt động nào dưới đây là hoạt động cộng đồng? 

A. Lớp học nghệ thuật truyền thống.  

B. Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh. 

C. Ủng hộ quần áo cho trẻ em nghèo.  

D. Hướng dẫn các hộ gia đình vay vốn. 

Câu 8: Việc biết khoan dung trong cuộc sống có ý nghĩa chủ yếu là giúp chúng ta: 

A. Dễ dàng tha thứ cho người khác mà không cần phân biệt đúng sai. 

B. Tạo dựng được các mối quan hệ tốt đẹp, hòa thuận và được mọi người tôn trọng.  

C. Tránh phải đối mặt với mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống, xã hội 

D. Khiến người khác sợ hãi và không dám làm tổn thương mình. 

Câu 9: Trước những cám dỗ tầm thường, thanh niên, học sinh trung học cơ sở cần 

lựa chọn thái độ nào dưới đây?  

A. Bị dao động trước những lời rủ rê. 
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B. Luôn vững vàng ý chí, lập trường.  

C. Làm theo sự điều khiển.     

D. Học đòi, bắt chước. 

Câu 10: Hoạt động cộng đồng mang lại ý nghĩa gì thiết thực nhất đối với mỗi cá 

nhân? 

A. Góp phần hỗ trợ tất cả hoàn cảnh khó khăn trong địa phương. 

B. Tạo cơ hội góp vui giữa các thành viên trong cộng đồng, địa phương, xã hội 

C. Giúp rèn luyện kỹ năng sống, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và sự trưởng thành.  

D. Phát huy sức mạnh của các tổ chức giàu có trong xã hội. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Khoan dung là gì? Cho ví dụ cụ thể về đức tính khoan dung?   

Câu 2. (2 điểm) Việc sống có lý tưởng mang lại những ý nghĩa gì cho mỗi cá nhân và 

cho sự phát triển của xã hội? Theo em, học sinh cần làm gì để nuôi dưỡng và phát huy lý 

tưởng sống của bản thân trong học tập và cuộc sống hiện nay? 

Câu 3. (2 điểm) Tình huống: Trong một buổi tham gia hoạt động cộng đồng, bạn D – 

học sinh lớp 9A cho rằng: “Chỉ những người có điều kiện kinh tế khá giả mới có thể tham 

gia hoạt động cộng đồng.” 

Câu hỏi: 

a) Em có đồng tình với ý kiến của bạn D không? Vì sao? 

b) Nếu em là bạn của D, em sẽ nói gì để giúp bạn ấy hiểu đúng hơn về ý nghĩa của việc 

tham gia hoạt động cộng đồng? 

 

 

 

 

                                         -----------------------------HẾT----------------------------- 

   

Chú ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu 

                - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   


